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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 

 

Ký hiệu: 

  P: Công suất đầu ra của turbine gió(W) 

pC : Hệ số công suất turbine gió 

 : Mật độ không khí (kg/m
3
) 

 At: Diện tích cánh turbine gió (m
2
) 

 V: Vận tốc gió (m/s) 

     m  : Là tốc độ quay của turbine gió(v/ph) 

     R0 : Bán kính cánh turbine gió (m) 

  : Tỉ số tốc độ đầu cánh 

P(v): Xác suất phân bố 

v: Tốc độ gió trung bình hàm xác suất phân bố (m/s) 

t: Thời gian (phút) 

m: Khối lƣợng (kg) 

Ekin: Động năng 

P: Áp lực của gió (N) 

U: Vận tốc của gió phía trƣớc cánh turbine gió (m/s) 

Uw: Vận tốc của gió phía sau cánh turbine gió (m/s) 

A: Diện tích dòng chảy ở phía xa (m
2
) 

Ad: Diện tích dòng chảy tại cánh (m
2
) 

a: Hệ số thu hẹp dòng chảy 

r: Hiệu suất tại một bán kính r 

CT: Hệ số lực đẩy 

CL: Hệ số của lực nâng 

Cd: Hệ số của lực đẩy 

: Vận tốc quay của turbine gió(v/ph) 

r: Tỉ số vận tốc vòng phân bố 

N: Số cánh 
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c: Chiều dài dây cung cánh (m) 

: Góc đặt cánh (
o
) 

: Góc tới (
o
) 

: Góc tấn (
o
) 

p: Áp suất (bar) 

Q: Mô men dòng khí (Nm) 

a(r): Hệ số giá trị trung bình phƣơng vị của dòng chảy 

f(r): Hệ số „tip-loss‟ 

ab(r): Hệ số dòng chảy cục bộ với một phân tố cánh 

: Khối lƣợng riêng (g/cm
3
) 

E: Mô dun đàn hồi (kN/mm
2
) 

hdU : Tốc độ theo phƣơng tiếp tuyến 

htU : Tốc độ theo phƣơng hƣớng tâm 

Fhd: Lực hiệu dụng (N) 

: Tỷ số bán kính 
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